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HÓA THÂN PHẬT TƯỢNG
Hữu thủ chỉ địa
Thập cửu tuế, Nhâm Thân niên, nhị nguyệt Bồ Tát nhật, Tý thời xuất gia.
Tam thập tuế, Quý Mùi niên, thập nhị nguyệt Bồ Tát nhật, Dần thời thành Đạo.
Phụ Tự: Tịnh Phạn Thánh Vương.
Mẫu Hiệu: Ma Gia Thánh Hậu.
 Ư Giáp Dần niên, tứ nguyệt, sơ bát nhật, Dần thời, tại tả dịch biên, sinh hoàng thái tử. Hiệu Tất Đạt Đa. Xuất thế bát thập niên, giáo hóa tam thừa thánh chúng, chí Nhâm Thân, nhị nguyệt, thập ngũ nhật, Dậu thời Niết Bàn thành Phật. Hiệu viết: Hóa thân Bản Sư Thích Ca Văn Phật lai nhập thánh tượng. Qủy thần bất đắc xâm nhập tật tốc nễ. (tam biến)

DI ĐÀ PHẬT TƯỢNG
Hữu thủ tại thượng, tả thủ tại hạ, an ư tâm xứ.
Phụ tự: Trang Nghiêm Nguyệt Thượng Thánh Vương.
 Mẫu Hiệu: Thù Thắng Diệu Nhan thánh Hậu.
 Ư Mậu Thìn niên, thập nhất nguyệt, thập thất nhật, Ngọ thời, sinh thái tử Hiệu Bất Thuấn La Vô Tường Niệm. Xuất thế bát thập niên, phát tứ thập bát đại nguyện, chí Giáp Tuất niên, thất nguyệt thập ngũ nhật, Mão thời thành Phật. Hiện tại Tây Phương hóa cảnh tiếp chúng sinh. Hiệu viết: Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Cửu Phẩm Đạo Sư A Di Đà Phật lai ứng Thánh Tượng…

QUAN ÂM BỒ TÁT TƯỢNG
Phụ Tự: Mậu Trang Thánh Vương.
Mẫu Hiệu: Bảo Đức Thánh Hậu. 
 Ư Giáp Tý niên, thất nguyệt, thập lục nhật, Tý thời, sinh Đại Bi Thái Tử, xuất thế tứ thập nhất niên, mật chí thành đạo thị Di Đà ư hữu biên. Hiệu viết: Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát lai nhập Thánh Tượng…

THẾ CHÍ BỒ TÁT TƯỢNG 
Phụ Tự: Mậu Trang Thánh Vương.
Mẫu Hiệu: Bảo Đức Thánh Hậu.
Ư Nhâm Thân niên, ngũ nguyệt, sơ nhất nhật, Ngọ thời, sinh Mậu Âm Thái Tử. Xuất thế tứ thập niên mật chí thành Đạo thị Di Đà ư tả biên. Hiệu viết: Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát lai nhập Thánh Tượng…
DI LẶC PHẬT TƯỢNG
	Nhị thủ tứ chi hợp đầu tại thượng. Hữu tại hạ nhị đại chỉ hướng ngoại.
Phụ Tự: Kim Trí Thánh Vương.
Mẫu Hiệu: Kim Túc Thánh Hậu.
Ư Tân Dậu niên, thập nhất nguyệt, thập thất nhật, Mùi thời sinh Hoàng Thái Tử Hiệu : A Dật Đa. Xuất thế tứ thập lục niên, chí Giáp Thân niên, nhị nguyệt, nhị thập nhật, Ngọ thời Niết Bàn thành Đạo. Hiệu viết: Bổ Xứ Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật lai nhập Thánh Tượng…
VĂN THÙ BỒ TÁT TƯỢNG
Phụ Tự: Hộc Phạn Thánh Vương.
Mẫu viết: Kiều Hành Thánh Hậu.
Ư Nhâm Thìn niên, tứ nguyệt, sơ cửu nhật, Ngọ thời sinh Mạn Thù Thái Tử. Xuất thế tứ thập cửu tuế, chí Mậu Tuất niên, thất nguyệt nhị nhật, Mão thời thành Đạo. Hiệu viết: Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lai nhập Thánh Tượng…

PHỔ HIỀN BỒ TÁT TƯỢNG
Phụ Tự: Hộc Phạn Thánh Vương.
Mẫu Hiệu: Kiều Hành Thánh Hậu.
Ư Giáp Tuất niên, tứ nguyệt, nhị thập tứ nhật, Tuất thời sinh Đại Hạnh Thái Tử. Xuất thế nhị thập thất niên, chí Canh Thân niên, bát nguyệt nhị thập lục nhật, Dậu thời thành Đạo. Hiệu viết: Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát lai nhập Thánh Tượng…
ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TƯỢNG
Tỵ mùi thân khuất, ngọ trực, đại chỉ chấp ly thành ấn.
Phụ Tự: Thiện Hiện Trưởng Gỉa.
Mẫu Hiệu: Duyệt Lợi phu nhân.
Ư Bính Ngọ niên, thất nguyệt, tam thập nhật, Dần thời sinh Quang Mục nữ, quy y Giác  Hoa Phật thụ giáo. Hiệu viết: U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát lai nhập Thánh Tượng…
THÁNH TĂNG TƯỢNG
Tả thủ các chỉ khuất nhập đại chỉ chấp trung thành ấn.
Phụ Tự: Trần Thái Uý.
Mẫu Hiệu: Tiên Đồng phu nhân.
Ư Giáp Dần  niên, thập nguyệt, sơ bát nhật, Mão thời sinh Phu Ba Đề Tôn Gỉa. Xuất thế ngũ thập niên, tu tâm luyện tính, thượng thăng thiên cung, tại tả biên Phật phát nguyện kiểm bát thực hư. Hiệu viết: Thánh Tăng Bồ Tát lai nhập thánh tượng…
THỔ ĐỊA TƯỢNG
Các chỉ trực đại chỉ chấp dần thành ấn.
Tích Hoa cái sơn trung, hữu linh thần tự Bột La, tại sơn trung luyện tính, ư Giáp Ngọ niên, chính nguyệt, thập ngũ nhật, Tý thời thăng thiên cung, tại hữu biên Phật chứng giám văn từ. Hiệu viết: Thổ Địa Linh Thần lai nhập Thánh Tượng…
 CA DIẾP TÔN GIẢ TƯỢNG
Phụ Tự: Trần Thái Uý.
Mẫu Hiệu: Tiên Đồng phu nhân.
Ư Ất Bửu niên, thập nguyệt, thập ngũ nhật, Thìn thời sinh Ca Diếp tôn giả xuất thế, thị hữu biên Phật lai nhập thánh tượng…
A NAN ĐẠI THÁNH TƯỢNG
Phụ Tự: Hộc Phạn Thánh Vương.
Mẫu Hiệu: Đỗng Huyền Thánh Hậu.
Ư Canh Dần niên, tứ nguyệt, sơ thập nhật, Sửu thời sinh Thái Tử. Hiệu viết: Chu Điều xuất thế nhị thập nhất niên, chí Canh Tuất niên, bát nguyệt, nhị thập ngũ nhật, Tý thời thành Đạo, tại Tả bên Phật. Hiệu viết: Đại Thánh A Nan Đà tôn giả lai nhập thánh tượng...
BÀ LA MÔN TƯỢNG
Phụ Danh: Nhân Đạt Trưởng Gỉa.
Mẫu Hiệu: Chu Thị Phu Nhân.
Ư Ất Mùi niên, chính nguyệt, thập ngũ nhật, Dần thời sinh tiên nhân, chí Bính Thân niên, ngũ nguyệt, Ngọ thời phát nguyện tùy thị Đại Thánh, điều dụ chúng sinh. Hiệu viết: Bà La Môn tiên lai nhập Thánh Tượng...
DIỄM KHẨU QUỶ VƯƠNG TƯỢNG
Phụ Tự: Linh Điền Vương.
Mẫu hiệu: Bảo Phi Phu Nhân.
Ư Giáp Tý niên, nhị nguyệt, thập ngũ nhật , Ngọ thời sinh nhất tướng, phát nguyện tại  Đông Phương Tự, thủ hộ già lam chính điện, hựu ứng thập thất tướng, các tư thập thất sở hiệu Thập Bát Long Thần hiệu:
Đệ Nhất: Mỹ Âm Long Thần.
Thủ Chính Điện
Đệ Nhị: Phạm Âm Long Thần.
Thủ Tự Tiền
Đệ Tam: Thiên Cổ Long Thần
Thủ Tứ Biên
Đệ Tứ: Thán Hoan Diệu Long Thần.
Thủ Tả Hành Lang
Đệ Ngũ:  Thán Hoan Mỹ Long Thần.
Thủ hữu hành lang
Đệ Lục: Ma Diệu Long Thần
Thủ tụng kinh trà
Đệ Thất: Lôi Âm Long Thần
Thủ Phật đình
Đệ Bát: Sư Tử  Long Thần
Thủ thập nhị thời
Đệ Cửu: Mỹ Đức Long Thần
Thủ tam quan
Đệ Thập: Phạm Hưởng Long  Thần
Thủ nhà văn
Đệ Thập Nhất: Đức Âm Long Thần
Thủ táo chù
Đệ Thập Nhị: Phật Nô Long Thần
Thủ hoa quả
Đệ Thập Tam: Chiệt Đức long Thần
Thủ trai giới
Đệ Thập Tứ: Quảng Mục Long Thần
Thủ Đồ Vật
Đệ Thập Ngũ: Diệu Nhãn Long Thần
Thủ tuyền Tỉnh
Đệ  Thập Lục: Chiệt Thông Long Thần
Thủ trì chiểu
Đệ Thập Thất: Chiệt thị long thần
Thủ cúng cụ
Đệ Thập Bát: Chiệt Thính Long Thần
Trừ tà ma.
GIÀ LAM TƯỢNG
Phụ Danh: Chí Chính Trưởng Gỉa.
Mẫu Hiệu: Nguyệt Định Phu Nhân.
Ư Giáp Tý niên, thất nguyệt, thập thất nhật, Ngọ thời sinh Chí Đức Đồng Trân, chí Qúy Mão niên, tam nguyệt, sơ tam nhật, Sửu thời, phát nguyện tùy thị hữu biên Long Thần. Hiệu viết Gìa Lam Đại Tướng lai nhập thần tượng...
CHÂN TỂ TƯỢNG
Phụ Danh: Lương Đạt Trưởng Gỉa.
Mẫu Hiệu: Huệ Đức Phu Nhân.
Ư Ất Bửu niên, lục nguyệt, thập bát nhật, Tý thời sinh Lương Trọng  Đồng Trân, chí Giáp Thìn niên, ngũ nguyệt, thập ngũ nhật, Thân thời phát nguyện tùy thị tả biên Long Thần. Hiệu viết: Chân Tể Đại Tướng lai nhập thánh tượng...
HỘ PHÁP TÍCH
Vãng tích Thích Ca Phật du ông Điều Đạt đồng vi huynh đệ, nhất danh Thiện Hữu Thái Tử, nhất danh Ác Hữu Thái Tử, báo ân Kinh dữ chư Kinh, chỉ thuyết nhị vị nhập hải, cầu châu dĩ tố quần sinh, bất thuyết nhị vị vi hộ pháp, chư Kinh chỉ thuyết ông Thiện Hữu dĩ thành Phật, hiệu Thích Ca Phật. Ông Ác Hữu diệc dĩ thành Phật. Hiệu Đức Thiên Vương Phật, tự vô thủy kiếp chí kim, thử nhị Đức Phật đương xử xứ thuyết pháp độ sinh, nhiên nhi các tự tác Hộ Pháp Tượng, dĩ thử nhi thiện ác tâm vi thiện ác nhị tướng, nhất ta bách ta vô hữu sở chuẩn, bất tri kỳ ngụy thử nhị dĩ thành phất, nghi tác Phật tượng vi thị, bất ứng tác Hộ Pháp Tượng thực phi, Thịồn như Hộ Pháp chư Kinh chỉ thuyết Vi Đà Thiên Tướng, Kiều Đạt Thần Vương thời hữu sự khả chúc, chỉ chúc thiên tướng thần vương nhị vi, vô hà kinh thuyết, chúc đức thiện hữu ác hữu cố tri nhất sai bách sai vạn cổ chi ngụy, diệc  như sự vương ứng tác tượng vương, bất ứng vương tác tượng quan vi phi, Phật dĩ thành Phật  ứng tác tượng Phật bất ứng tác Hộ Pháp tượng lập tùy, thậm vô thị lý dã.
THIÊN TƯỚNG HỘ PHÁP TƯỢNG
Nhĩ thời Bảo Hoa Quang Phật xuất thế. Hữu nhất Đồng Trân danh Phổ Nhãn, đính đới đâu mân, thân phi kim giáp, thủ trì bảo chử, ư Giáp Tý niên, lục nguyệt, sơ tam nhật, Ngọ thời, đối Phật phát nguyện hộ pháp hàng ma hiệu viết: Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thân lai nhập thánh tượng…
THẦN VƯƠNG HỘ PHÁP TƯỢNG
Nhĩ thời Thích Ca Phật xuất thế, ư Qúy Mùi niên, thập nhị nguyệt, sơ bát nhật thành Đạo hữu thần vương đối Phật phát nguyện hộ pháp an tăng hiệu viết: Kiền Đạt Thần Vương, Bồ Tát Hóa Thân lai nhập thánh tượng…
BÁT BỘ KIM CƯƠNG  TƯỢNG 
Phụ Danh: Ưu Bà Tắc.
Mẫu Hiệu: Ma Ny Phu Nhân.
Ư Giáp Tý niên, nhị nguyệt, sơ tam nhật, Mão thời sinh nhất bào, thất nhật thác xuất bát tướng,  bát bạn hàng ma.
Đệ Nhất: Thanh Giang Tai Kim Cương.
				Nhãn thức năng trừ tai ách
Đệ Nhị: Tích Độc Thần Kim Cương.
				Nhĩ thức năng trừ ôn dịch.
Đệ Tam: Hoàng Tùy Cầu Kim Cương.
				Tỵ thức sở cầu như ý.
Đệ Tứ: Bạch Tịnh Thủy Kim Cương.
				Thiệt thức năng trừ nhiệt não
Đệ Ngũ: Xích Thanh Hỏa Kim Cương.
				Thân thức sinh tâm kiến tánh
Đệ Lục: Định Trì Tai Kim Cương.
			Mạt na thức linh chúng sinh tâm khai ý giải
Đệ Thất : Tử Hiền Thần Kim Cương
	A nại gia thức linh chúng sinh trí nha tăng trưởng
Đệ Bát: Đại Thần Lực Kim Cương
				Ý thức nhập định trì tai bất chí
Lai nhập thánh tượng quỷ tà bất đắc xâm nhập tật tốc thiết (3 lần)
TỨ BỒ TÁT
Đồng phụ mẫu đồng niên nguyệt nhật thời diệc sinh nhất bào thác xuất tứ nữ tham thiền chiều Phật
Đệ nhất kim cương Xuân Bồ Tát
				Từ năng hưng lạc đại viên kính chí
Đệ nhị kim cương Bách Bồ Tát
				Bi năng cứu khổ diệu quán sát chí
Đệ tam kim cương Ai Bồ Tát
				Hỷ năng lợi ích bình đẳng tính chí
Đệ tứ kim cương Ngữ Bồ Tát
			Xả bất trệ nhân pháp tam không thành bỉ tác trí
PHẠM VƯƠNG TƯỢNG
Phụ tự: Đức Quang Thánh Vương
Mẫu Hiệu: Tịnh Nguyệt Thánh Hậu
Ư Giáp Tuất niên, Giap Thân nguyệt, Giasp Ngọ nhật, Giasp Thìn thời, sinh thái tử, hiệu viết: Quang Minh, đại phụ ly chính ngũ thập cửu niên, chí Ất Dậu niên, Ất Mùi nguyệt, Ất Tỵ nhật, Ất Mùi thời, thượng thăng sắc giới thiên cung. Phù Phật xuất thế vi thánh thượng tôn. Hiệu viết: Đại Phạm Thiên Vương lai nhập thánh tượng.
NGỌC HOÀNG ĐẾ THÍCH TƯỢNG lục trí ấn
Tỵ ngọ mùi thân trực đại chỉ áp trung cung
Phụ tự: Tịnh Đức Thánh Vương
Mẫu hiệu: Nguyệt Bảo Thánh Hậu
Ư Giasp Tý niên, Giasp Tuất nguyệt, Giasp Thân nhật, Giasp Ngọ thời sinh thái tử. Hiệu viết: Nguyễn Trực, tiền thân danh nhân Đà La hiệu viết Đế Thích, hậu thân danh Kiều Thi Ca. Hiệu viết Ngọc Hoàng, chí Giasp Ngọ niên, chính nguyệt, sơ cửu nhật, thượng thăng dục giới thiên cung  phù Phật xuất thế. Hiệu viết: Huyền Khung Cao hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế lai nhập thánh tượng.
NAM TÀO BẮC ĐẨU NHỊ TƯỢNG
Đồng phụ mẫu
Phụ danh: Ngã Đương Quân
Mẫu hiệu: Đỗng Huyền Phu Nhân
Ư Canh Thìn niên, Tam nguyệt, sơ tam nhật, Thìn thời, sinh nhị tướng, nhất nhân hung hữu nhật tự, nhất nhân hung hữu nguyệt tự, tri sinh tử thức số hạn, đồng thăng thiên cung, nhất tại Ngọc Hoàng tả biên. Hiệu viết Nam Tào lục tự duyên thọ tinh quân lai nhập thánh tượng…
Nhất tại Ngọc Hoàng hữu biên hiệu viết: Bắc Đẩu Cửu Hoàng giải ách Tinh Quân lai nhập thánh tượng…
THIÊN PHỦ TƯỢNG 
Các chỉ khuất nhập chưởng trung đại chỉ chấp mùi thành ấn
Phụ danh: La Thiên Quân
Mẫu Hiệu: Viên Phi Nho Hậu
Ư Giáp Tý niên, thập nhất nguyệt, thập ngũ nhật, Tý thời sinh tữu cộng, thăng thượng giới vi trực phù sứ giả. Hiệu viết: Thượng Nguyên Tứ Phúc Thiên Quan, Đỗng vy Đại Đế lai nhập thánh tượng…
ĐỊA PHỦ TƯỢNG
Phụ danh: La Thiên Lão Quân
Mẫu hiệu: La Địa phu nhân
Ư Ất Bửu niên, thập nhị nguyệt, sơ nhất nhật, Sửu thời sinh Đặng Nguyên Hy, thăng chung giới, vi trực phù sứ giả. Hiệu viết: Chung Nguyên Xá Tội Địa Quan, Đỗng Âm Đại Đế, lai nhập thánh tượng…
THỦY PHỦ TƯỢNG
Phụ danh: Bạt Gìa Vương
Mẫu hiệu:Tinh Linh phu nhân
Ư Đinh Dậu niên, bát nguyệt thập bát nhật, Hợi thời sinh Trương Nguyên Bá, tại hạ giới vi trực phù sứ giả hiệu viết: Hạ Nguyên Giải Ách Thủy Cung Quan Đỗng Trân Đại Đế lai nhập thánh tượng…
THẬP ĐIỆN MINH VƯƠNG TƯỢNG TƯỢNG
Dữ địa phủ đồng phụ mẫu
Phụ danh: La Thiên Lão Quân
Mẫu hiệu: La Địa phu nhân
Ư Ất Sửu niên, thập nhị nguyệt, sơ nhất nhật, Sửu thời sinh Đặng Nguyên Hy. Đặng Nguyên Hy chuyền Lý thanh thần, thống lĩnh thập vương.
ĐỆ NHẤT ĐIỆN: tại nguy quốc
 Phụ danh: Trương Tùng
Mẫu hiệu: Thị Trực
Ư Bính Thân niên, nhị nguyệt, sơ nhất nhật, Thìn thời linh Tần Quảng Minh Vương lai nhập thánh tượng.
ĐỆ NHỊ ĐIỆN: tại triệu quốc
Phụ danh: Lưu Bá
Mẫu hiệu: Thị Liên
Ư Ất Bửu niên, tam nguyệt, sơ nhất nhật, Ngọ thời sinh Sở Giang Minh Vương.
ĐỆ TAM ĐIỆN: chu quốc
Phụ danh: Trịnh Quân
Mẫu hiệu Thái Dũ
Ư Giáp Thân niên, nhị nguyệt, sơ bát nhật, Dần thời sinh Tống Đế Minh Vương
ĐỆ TỨ ĐIỆN trịnh quốc 
Phụ Danh: Nguyên Thông
Mẫu hiệu: Diệu Quảng
 Ư Giáp Thìn niên, nhị nguyệt thập bát nhật, Tý thời sinh Ngũ Quan Minh Vương
ĐỆ NGŨ ĐIỆN :Sở quốc
Phụ danh: Túc Khải
Mẫu hiệu: Thiện Thù
Canh Dần niên, chính nguyệt,  sơ bát nhật, Ngọ thời sinh Diêm la Minh Vương
ĐỆ LỤC ĐIỆN: Ngô quốc
Phụ danh: Thái Phù
Mẫu hiệu: Cát Diệu
Đinh Sửu niên, tam nguyệt, sơ bát nhật, Thân thời sinh Biến Thành Minh Vương
ĐỆ THẤT ĐIỆN: Tề quốc
Phụ danh: Đinh Quảng
Mẫu hiệu:Thiện Du
Mậu Thân niên, tam nguyệt, nhị thập thất nhật, Mùi thời sinh Thái Sơn Minh Vương
ĐỆ BÁT ĐIỆN: Tống quốc
Phụ danh: Hàn Công
Mẫu hiệu:Phù Cúc
Tân Tỵ niên, tứ nguyệt, sơ nhất nhật, Tý thời sinh Bình Chính Minh Vương.
ĐỆ CỬU ĐIỆN: Lỗ Quốc
Phụ danh: Lý Mạnh
Mẫu Hiệu: Nguyệt Thông
Ất Sửu niên, tứ nguyệt, sơ bát nhật, Dậu thời sinh Đô Thị Minh Vương
ĐỆ THẬP ĐIỆN: Việt Quốc
Phụ danh: Vương Minh
Mẫu hiệu: Tô Bá
Đinh Hợi niên, tứ nguyệt, thập thất nhật, Ngọ thời sinh Chuyển Luân Minh Vương.
THẬP BÁT LA HÁN TƯỢNG
Tích thế, thái tử Tu Bạt gìa sơn chứng Đạo. Hiệu viết: Thích Ca. Hữu tiên nhân danh Bỉ Cao Hoàng Hậu, tiến cúng lộc nhũ, nhất bình Thích Ca Phật chứng dĩ Phật hiển thức căn trần thành thập bát la hán. Cung thỉnh:
Đệ Nhất: Nan Đà Mật Đa
Đệ Nhị: Long Đầu Đại Độ
Đệ Tam: Ca Nặc Đại Ta
Đệ Tứ: Viễn Nặc Bạt Ly
Đệ Ngũ: Đại Tô Tân Đà
Đệ Lục : 	Thông Đạt Đa La
Đệ Thất: Bạt Nhược A La
Đệ Bát: Viễn Lý Thông Đạt
Đệ Cửu: Đồ La Phất Đa
Đệ Thập: Đại Bác Viễn Trần
Đệ Thập Nhất: Giaro Cha Đạt Đa
Đệ Thập Nhị: Đại La Đa Hỗ
Đệ Thập Tam: Na Trì Ca Gia
Đệ Thập Tứ: Diệu Giác Dương Đà
Đệ Thập Ngũ: Phạt La Bà Tư
Đệ Thập Lục: A Kỳ Diệu Đa
Đệ Thập Thập Thất: Chí Đà Nặc Ca
Đệ Thập Bát: Tân Đầu Lư Tôn Gỉa
HUYỀN QUANG THÁNH TƯỢNG
Quán tại Bắc Ninh, huyện Gia Bình, xã Vạn Ty
Phụ danh: Mạc Đỗng Tiên Quân
Mẫu hiệu: Nguyệt Tiên Phu Nhân
Ư Giáp Ngọ niên, ngũ nguyệt, sơ ngũ nhật, Mão thời sinh Mạc Biểu. Thập ngũ tuế đăng đệ Trạng Nguyên, nhập am tử sơn tu đạo, vi đệ tam tổ. Thụy viết hiệu: Huyền Quang Thánh Tổ
CHẤN VŨ TƯỢNG
Phụ danh: Tịnh Lạc Quốc Vương
Mẫu hiệu: Thiện Thắng Hoàng Hậu
Ư Giáp Thìn niên, tam nguyệt, sơ tam nhật, Ngọ thời sinh Ngô Húy Trường, nhập vũ sơn tu đạo, sắc phong thủ chấn Bắc phương. Hiệu viết: Huyền Vũ Đại Thiên Tướng
THIÊN PHỦ CỬU TRÙNG THIÊN THÁNH MÃU TƯỢNG
Phụ danh: Ngọc Hoàng Thượng Đế
Mẫu hiệu: Xá Chi Phu Nhân
Ư Bính Ngọ niên, nhị nguyệt, sơ bát nhật, Tuất thời sinh Thanh Vân Công Chúa, chí Giáp Dần niên, ngũ nguyệt, sơ ngũ nhật, Ngọ thời giáng hạ. Hiệu viết: Cửu Trùng Thánh Mẫu lai nhập thánh tượng…
ĐỊA PHỦ THÁNH MẪU TƯỢNG
Phụ danh: Lê Đình Khanh
Mẫu hiệu: Trần Thị Đĩnh
Ư Giáp Tý niên, thất nguyệt, thập bát nhật, Tý thời sinh Tràn Ngọc Hoa. Tại thế, nhị thập nhất tuế, chí Bính Thìn niên, tam nguyệt, sơ tam nhật, Thìn thời thần hóa anh linh sắc phing Liễu Hạnh Công Chúa. Chế thắng Hòa Diệu Đại Vương Quỳnh Dung Bồ Tát lai nhập…
THỦY PHỦ THÁNH MẪU TƯỢNG
Phụ danh: Đỗng Đình Trân Quân
Mẫu hiệu: Thủy Tiên Hoàng Hậu
Ư Tân Sửu niên, lục nguyệt, thập ngũ nhật, Tý thời sinh Thủy Tinh Công Chúa, chí bát nguyệt, nhị thập nhị nhật, Ngọ thời, thần hóa thượng nhân gian, sắc phong: Quang Diệu Tĩnh Khiết Thủy Tinh Thánh Mẫu lai nhập thánh tượng…
QUỲNH HOA CÔNG CHÚA
Phụ danh: Phạm Bá Nguyên
Mẫu hiệu: Mỹ Chân Phu Nhân
Ư Giáp Dần niên, thất nguyệt, nhị thập bát nhật, Hợi thời sinh Quỳnh Hoa. Chí Giáp Ngọ niên, thập nhất nguyệt, sơ tứ nhật, Tỵ thời thần hóa hữu công sắc phong: Diệu Cảm Quỳnh Hoa Công Chúa.
QUẾ HOA CÔNG CHÚA
Phụ danh: Trần Đạo Lữ
Mẫu hiệu: Thanh Du Phu Nhân
Ư Nhâm Thân niên, tứ nguyệt, sơ bát nhật, Thìn thời sinh Lãng Quyết. Chí Mậu Thân niên, thập nguyệt, sơ thập nhật, Thân thời thần hóa hữu công sắc phong Linh Quang Quế Hoa Công Chúa…
QUAN THÁNH TƯỢNG
Phụ danh: Quan Thẩm tự A Chi
Mẫu hiệu Oa Thị Phu Nhân
Ư Mậu Ngọ niên, Mậu Ngọ nguyệt, Mậu Ngọ nhật, Mậu Ngọ thời sinh Quan Vũ tự Vân Trường, thọ ngũ thập bát tuế, chí Kỷ Mão niên, bát nguyệt, sơ thất nhật, Dần thời thần hóa. Hiệu viết: Quan Thánh Đế Quân phục ma Đại Đế…
HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG
Phụ danh: Trần Đổng Nhạc
Mẫu hiệu: Phạm Qúy Phu Nhân
Ư Tân Dậu niên, tứ nguyệt, thập cửu nhật, Hợi thời sinh Trần Hưng Đạo. Chí Ất Tỵ niên, lục nguyệt, sơ ngũ nhật, Sửu thời, phù Anh Tông tróc phạm nhan. Sắc phong: Đại Nguyên Xúy Hưng Đạo Đại Vương…
TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH
Phụ danh: Sơn Tinh Quân
Mẫu hiệu: Thạch Bàn
Ư Giáp Tý niên, cửu nguyệt, sơ cửu nhật, Thìn thời xuất nhất tướng, khẩn phương, thân trường, nhĩ đại, y Quan Âm học đạo. Hiệu viết: Ngộ Không. Thụy viết: Tề Thiên Đại Thánh
ĐỘC CƯỚC THÁNH TƯỢNG
Phụ danh: Nguyễn Viên Lễ
Mẫu hiệu: Đoàn Thị Khôi
Ư Tân Sửu niên, tam nguyệt, sơ tam nhật, Sửu thời sinh Chu Văn Minh, húy Điền Độc, thụ giáo Quan Âm, chí Kỷ Sửu niên, ngũ nguyệt, sơ ngũ nhật. Sắc phong: Sơn Tiêu Độc Cước Thần Vương lai nhập thánh tượng…
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